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Đề thi tay nghề quốc gia lần X năm 2018
Nghề Công nghệ ô tô

Modun 2 – HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Hướng dẫn thí sinh 
	Họ tên thí sinh
	Đơn vị
	Modun

	
	
	3


	Hướng dẫn thí sinh


	Modun
	Hộp số tự động


	Thời gian làm quen
	15 phút

	Thời gian thi
	150 phút

	Thời gian nghỉ giải lao
	15 phút


	Bảng tổng hợp điểm


	Nội dung thi
	Điểm đạt được

	1.
	Sức khỏe, an toàn và vệ sinh công nghiệp
	  3.00

	2.
	Tháo rã hộp số tự động (đặt trên giá)
	10.00

	3.
	Tháo rã cụm piston và ly hợp số một
	3.00

	4.
	Lắp lại cụm piston và ly hợp số một
	3.500

	5.
	Lắp lại hộp số
	15.50

	6.
	Đo kiểm, xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết
	5.00

	Điểm tổng cộng
	40


	Yêu cầu đối với thí sinh:

· Tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề.

· Chỉ được hỏi những câu hỏi cần thiết.

· Không trao đổi thảo luận trong quá trình thi.

· Tuân thủ theo các yêu cầu và hướng dẫn của chuyên gia.

· Điền đầy đủ tên và quốc gia vào các mẫu qui định.

· Sử dụng các dụng cụ phù hợp và đúng qui trình kỹ thuật.

· Hoàn thành tất cả các hướng dẫn ở trang tiếp theo.


Ghi chú: Xe/Hộp số: Hyundai và Hộp sỗ A4AF3
Hướng dẫn thí sinh
	Họ tên thí sinh
	Đơn vị
	Modun

	
	
	2


Hướng dẫn thí sinh phần Hộp số tự động
	1.
	Tháo và lắp hộp số tự động trên giá

	2.
	Tháo và lắp cụm ly hợp số 1

Kiểm tra và thay thế các chi tiết bị lỗi nếu cần

Điền vào mẫu báo cáo


* Thí sinh phải thực hiện công việc theo cẩm nang hướng dẫn sửa chữa.

Hướng dẫn thí sinh
	Họ tên thí sinh
	Đơn vị
	Modun
	Bảng điểm

	
	
	2
	Hộp số tự động


Bảng điểm tổng hợp
	Nội dung các phần thi
	Điểm 
đạt được
	Điểm 
thực tế

	1.
	Sức khỏe, an toàn và vệ sinh công nghiệp
	3.00
	

	2.
	Tháo rã hộp số tự động (đặt trên giá)
	10.00
	

	3.
	Tháo rã cụm piston và ly hợp số một
	3.00
	

	4.
	Lắp lại cụm piston và ly hợp số một
	3.50
	

	5.
	Lắp lại hộp số
	15.50
	

	6.
	Đo kiểm, xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết
	5.00
	

	Điểm tổng cộng
	40.00
	


Thời gian
	Làm quen
	Thời gian thi
	Thời gian giải lao

	Bắt đầu
	
	Bắt đầu
	
	Bắt đầu
	
	
	

	Kết thúc
	
	Kết thúc
	
	Kết thúc
	
	
	


Chữ ký các chuyên gia
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


	Họ tên thí sinh
	Đơn vị
	Modun
	Bảng điểm

	
	
	2
	Hộp số tự động


	1.
	Sức khỏe, an toàn và vệ sinh công nghiệp
	Có
	Không
	Thực tế
	Ghi chú

	1.1
	Kiểm tra trước tất cả các thiết bị
	0.2
	0
	
	

	1.2
	Kiểm tra trước các hướng dẫn
	0.2
	0
	
	

	1.3
	Sử dụng đúng cẩm nang hướng dẫn sửa chữa
	0.5
	0
	
	

	1.4
	Lựa chọn các thiết bị kiểm tra phù hợp
	0.5
	0
	
	

	1.5
	Tiến hành công việc hợp lý
	0.2
	0
	
	

	1.6
	Sử dụng dụng cụ phù hợp
	0.2
	0
	
	

	1.7
	Chuẩn bị trước khu vực làm việc
	0.2
	0
	
	

	1.8
	Khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng
	1.0
	0
	 
	

	Tổng
	3.00
	0
	
	


	2.a
	Tháo rã hộp số tự động (đặt trên giá)
	Có
	Không
	Thực tế
	Ghi chú

	2.1
	Tháo công tắc báo vị trí số

	0.50
	0
	
	

	2.2
	Tháo nắp đuôi hộp số
	0.50
	0
	
	

	2.3
	Khóa trục chính  bằng dụng cụ chuyên dùng

	0.50
	0
	
	Sử dụng SST

	2.4
	Tháo đai ốc khóa đúng chiều (ren trái)
	0.50
	0
	
	

	2.5
	Tháo cơ cấu cơ khí gày phanh đỗ
	0.50
	0
	
	

	2.6
	Tháo cụm bánh răng số 01
	0.50
	0
	
	

	2.7
	Tháo chốt và giá đỡ trục bánh răng trung gian số lùi

	0.50
	0
	
	

	2.8
	Tháo vỏ hộp số cùng bánh răng số lùi
	0.50
	0
	
	

	2.9
	Tháo cụm trục chính và trục trung gian
	0.50
	0
	
	

	2.10
	Tháo bộ vi sai
	0.50
	0
	
	Dùng SST 
(tránh rơi bánh răng số lùi)

	2.11
	Tháo lọc dầu ATF
	0.50
	0
	
	

	2.12
	Tháo đĩa ép và thân (vỏ) trợ lực ép

	0.50
	0
	
	

	2.13
	Tháo đĩa ép và thân van thứ cấp

	0.50
	0
	
	

	2.14
	Tháo thân van hãm và đĩa ép

	0.50
	0
	
	

	2.15
	Tháo thân van điều tiết áp suất
	0.50
	0
	
	

	2.16
	Tháo trục stator ( lắp phần cố định biến mô)
	0.50
	0
	
	

	2.17
	Tháo trục điều khiển
	0.50
	0
	
	

	2.18
	Tháo thân van bộ thủy lực
	0.50
	0
	
	

	2.19
	Tháo bơm dầu ATF
	0.50
	0
	
	

	2.20
	Tháo đĩa ép chính

	0.50
	0
	
	

	Tổng điểm thành phần
	10.0
	0
	
	


	Họ tên thí sinh
	Đơn vị
	Modun
	Bảng điểm
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	  Hộp số tự động


	3.
	Tháo cụm piston và ly hợp số 1
	Có
	Không
	Thực tế
	Ghi chú

	3.1
	Tháo phe hãm bằng vít 
	0.50
	0
	
	

	3.2
	Tháo bộ lò xo dạng sóng, các đĩa ep và đĩa ly hợp
	0.50
	0
	
	

	3.3
	Tháo phe hãm piston ly hợp
	0.50
	0
	
	Dùng SST

	3.4
	Tháo piston ly hợp bằng khí nén

	0.50
	0
	
	

	3.5
	Tháo đệm cao su chữ O
	0.50
	0
	
	Nếu hư, thay mới

	3.6
	Vệ sinh tất cả các chi tiết bằng dung dịch chuyên dùng hoặc vệ sinh bằng gió nén và kiểm tra

	0.50
	0
	
	

	Tổng điểm thành phần
	3.00
	0
	
	


	4.
	Lắp lại cụm piston và ly hợp số 1
	Có
	Không
	Thực tế
	Ghi chú

	4.1
	Tra dầu vào piston và đệm cao su chữ O
	1.00
	0
	
	Chỉ dùng dầu ATF 

	4.2
	Lắp 2 đệm cao su chữ O
	0.50
	0
	
	

	4.3
	Lắp piston của ly hợp
	0.50
	0
	
	Dùng SST:

	4.4
	Nhúng đĩa ly hợp trong dầu ATF
	0.50
	0
	
	

	4.5
	Lắp bộ lò xo dạng sóng, các đĩa ép và đĩa ly hợp
	0.50
	0
	
	

	4.6
	Lắp phe hãm piston ly hợp
	0.50
	0
	
	

	Tổng điểm thành phần
	3.50
	0
	
	


	5.a
	Lắp hộp số trên giá
	Có
	Không
	Thực tế
	Ghi chú

	5.1
	Lắp đĩa ép chính
	0.50
	0
	
	

	5.2
	Lắp bơm dầu ATF
	0.50
	0
	
	

	5.3
	Lắp thân van cụm thủy lực
	0.50
	0
	
	Xiết đúng lực

	5.4
	Lắp trục điều khiển
	0.50
	0
	
	

	Tổng điểm thành phần (5.a)
	2.00
	0
	
	


	Họ tên thí sinh
	Đơn vị
	Modun
	Bảng điểm

	
	
	2
	Hộp số tự động


	5.b
	Lắp hộp số trên giá
	Có
	Không
	Thực tế
	Ghi chú

	5.5
	Lắp trục stator
	1.00
	0
	
	

	5.6
	Lắp thân van bộ điều tiết áp suất
	1.00
	0
	
	

	5.7
	Lắp thân van hãm và đĩa ép
	1.00
	0
	
	

	5.8
	Lắp đĩa ép và thân van thứ cấp 
	1.00
	0
	
	

	5.9
	Lắp đĩa ép và thân van phụ
	1.00
	0
	
	

	5.10
	Lắp lọc dầu ATF
	0.50
	0
	
	

	5.11
	Lắp bộ vi sai
	0.50
	0
	
	

	5.12
	Lắp cụm trục chính và trục trung gian
	1.00
	0
	
	

	5.13
	Lắp vỏ hộp số cùng bánh răng số lùi
	1.00
	0
	
	

	5.14
	Lắp chốt và giá đỡ trục bánh răng trung gian số lùi
	0.50
	0
	
	

	5.15
	Lắp cảm biến tốc độ trục chính
	0.50
	0
	
	

	5.16
	Lắp van solenoid A và B điều khiển áp suất ly hợp A/T
	1.00
	0
	
	

	5.17
	Lắp cụm bánh răng số 1
	1.00
	0
	
	

	5.18
	Lắp cụm cơ cấu phanh đỗ
	0.50
	0
	
	

	5.19
	Lắp đai ốc khóa đúng chiều (ren trái)
	0.50
	0
	
	

	5.20
	Khóa trục chính (bằng dụng cụ chuyên dùng)
	1.00
	0
	
	

	5.21
	Lắp nắp đuôi hộp số
	0.50
	0
	
	

	Tổng điểm thành phần (5.b)
	13.50
	0
	
	


	Họ tên thí sinh
	Đơn vị
	Modun
	Bảng điểm

	
	
	2
	Hộp số tự động


	6.
	Đo và xác định tình trạng chi tiết
	Có
	Không
	Thực tế
	Ghi chú

	6.1
	Đo và ghi lại giá trị độ dày các đĩa bố bộ ly hợp số 1
	1.00
	0
	
	

	6.2
	Đo và ghi lại giá trị độ dày các đĩa ép bộ ly hợp số 1
	1.50
	0
	
	

	6.3
	Kiểm tra khe hỡ đĩa ly hợp
	1.50
	0
	
	

	6.4
	Đo và ghi lại giá trị khe hỡ dọc vỏ bộ vi sai
	1.00
	0
	
	

	Tổng điểm thành phần
	5.00
	0
	
	


	Họ tên thí sinh
	Quốc gia
	Modun
	Bảng điểm

	
	
	2 
	Hộp số tự động


Bảng báo cáo
1. Đo cụm báng răng số 1

(không có tải/ áp suất trên cụm ly hợp)
	Số
	Nội dung
	Giá trị đo 

thực tế
	Ghi chú

	1
	Khe hỡ đĩa ly hợp
	                     
	

	2
	Độ dày đĩa ly hợp
	i)
	

	
	
	ii)
	

	
	
	iii)
	

	3
	Độ dày đĩa ly hợp
	i)
	

	
	
	i) 
	

	
	
	ii) 
	

	4
	Khe hỡ dọc bộ vi sai
	                   
	


37
1
	
	


Đề thi tay nghề quốc gia lần X năm 2018 -  Nghề Công nghệ ô tô


